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(Xem chi tiết Chương 8 trong cuốn sách: Những cách thức và phương pháp xử lí 

số liệu trong lâm học). 

 

1. Khái niệm về phân tích nhóm 

Phân tích nh   (Grouping Analysis)    ph n chi    t t p     i u lớn th nh 

nhi u nh   nhỏ     tr n các biến ph n  o i định  ượng (Quantitative classification 

Variables). Biến ph n  o i c n được g i     iến   p nh     iến    đo n   iến đ c 

  p   

 h ng  iến c    ngh   ph n  o i được s    ng đ        ng c c h     p 

nh     iscri in nt   rouping, Classification Functions).  

      p nh   tu ến t nh t ng qu t c    ng như     1; trong đ  Z
(k) 

l  h   

c   nh   th       = 1  2…); X1
(k)

,
 
X2

(k)
,..., Xi

(k) 
là biến phân lo i th  i c   h     p 

nh   th  k;       c…f    c c h  số c   h     p nh    Các h  số c   h     p 

nh   được   c định theo phương ph p l p nhóm.       p nh   c  th    o g   

nhi u  iến ph n  o i        p nh   tối ưu ch    o g     t số  iến ph n  o i h u 

 ch nh t h    h c  i t r  r t nh t gi   c c nhóm.  

Z
(k)

 = a×X1
(k)

 + b×X2
(k) 

+ c×X3
(k) 
+…+ f×Xi

(k)
 (1) 

2.   c   ch và   c  i   c   ph n   ch nh   

M c đ ch c   ph n t ch nh      cung c p các h   đ     đo n các đối tượng 

hay trường hợp  ới thu c v  c c nhóm  h c nh u. C c đối tượng  ới là các đối 

tượng nằ  ngo i t p     i u đ        ng c c h     p nh  . 

Phân tích nhóm c       c ti u cơ   n: (1) X c định nh ng  iến đ c   p 

  iến    đo n   iến ph n  o i)  h c nh u nhi u nh t gi   các nhóm; (2) X c định 

s   h c  i t c    ngh   thống    gi   h i h   nhi u nh  ;  3) X     ng các hàm 

  p nh   đ  ph n  o i nh ng trường hợp  ới v o c c nh    h c nh u  

3.  hững ứng   ng c   ph n   ch nh      ng     học 

(1) Phân  lo i (rừng, c p l p địa, c p ngu  cơ ch   rừng, c p s n  ượng rừng…)  
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(2) Ki   định s  khác nhau gi a các nghi m th c h   đối tượng d a trên nhi u 

biến số  h c nh u. 

(3) X c định nh ng t p hợp biến h u ích nh t đ  phân lo i hoặc so sánh gi a các 

đối tượng. 

(4) So sánh v i tr  c   nh ng t p hợp biến d  đo n  h c nh u được s    ng đ      

  ng h     p nh  . 

(5) Tìm kiếm nh ng giá trị b t thường hay ngo i lai.  

4. Những  iều kiện trong ph n   ch nh   

 h n t ch nh   đ i hỏi ph i thỏ    n   đi u  i n cơ   n  

(1) Số nh   ph n  o i từ 2 tr    n  

(2) Mỗi nh   ph i c  h i  iến ph n  o i  Biến    đo n) tr    n    c  iến ph n  o i 

n   ph i nh n các gi  trị  i n t c. 

(3) C c  iến ph n  o i    c c  iến định  ượng v   h c nh u r  r t gi   c c nh    

 ếu c c  iến ph n  o i    c c  iến định   nh  th  chúng ph i được mã hóa thành 

c c  iến gi    u    v ri   es) hoặc  iến nhị ph n (0 và 1). 

(4) C c  iến ph n  o i c    ỗi nh   ph i c  ph n  ố chuẩn  

(5) Phương s i c   c c  iến ph n  o i ph i  ằng nh u gi   các nhóm.  

(6) M  tr n hi p phương s i trong n i    nh   ph i  ằng nh u gi   c c nh    

5.  ác  ư c cơ   n trong phân tích nh   

Bước 1   h n t ch đối tượng nghiên c u. M c đ ch c    ước n      ch n c c 

biến    đo n th ch hợp   iến ph n  o i, biến đ c   p); ki   định s  phù hợp c a 

c c hàm l p nh  ;   c định phương ph p       ng c c h     p nh   v  đ nh gi  

  ngh   h   v i tr  c   c c biến    đo n trong c c h     p nh  . 

Bước 2  X c định   c ti u ph n  o i nh   v  đ  chính xác c   c c h   

phân lo i nh m. Nếu m c tiêu nghi n c u là sắp xếp c c trường hợp vào nh ng 

nh    h c nh u  th  h     p nh   c  th  được xây d ng từ   t t p hợp biến nào 

đ   Nếu m c tiêu nghi n c u là so sánh s  khác nhau gi   c c nh   đ   iết trước  

th  h     p nh   được       ng từ nh ng nh   đ   iết này.  h ng nh   đ   iết 

trước    nh ng nh   đ  được định ngh   r  r ng   h ng h n    )   c nghi   th c 
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th  nghi   trong gieo ươ ;   )  ừng tr ng từ   t  o i c   gỗ n o đ  theo    

phương th c  h c nh u;  c)  ừng tr ng tr n c c đ t  h c nh u    

Nếu m c tiêu nghi n c u là xây d ng c c h     p nh   đ    c định c c 

trường hợp mới thu c v  nh ng nh   đ   iết trước  th  c c  ước       ng h   

  p nh   được bắt đầu từ nh ng  iến c   c c nh   đ   iết n  .  h ng h n    ) 

Phân c p sinh trư ng cho nh ng c   h nh th nh rừng tr ng thuần  o i đ ng tu i; 

  )  h n chi  c c     u theo nh ng  i u  X   đ   iết   rong trường hợp n    

trước hết       ng c c h     p nh   tu ến tính Fisher. Sau đ  s    ng c c h   

  p nh   n   đ  phân lo i nh ng trường hợp mới thu c v  nh ng nhóm  h c 

nhau. M t trường hợp mới thu c v  thành viên c a m t nh   n o đ  nếu h     p 

nh   t i nhóm này nh n được giá trị lớn nh t.  

Bước 3. Phân tích c c kết qu  ph n  o i nh  . Kết qu  phân lo i 

(Classification Results) cung c p các th ng tin v   ết qu  phân lo i c c trường hợp 

vào từng nhóm (B ng 1).  

B ng  1. Kết qu  phân lo i (Classification Results) 

Kết qu  phân lo i Nh m 

Predicted Group 

Membership Total 

1 2 

Original 

 B n đầu) 

Count 
1 110  110 

2  102 102 

% 
1 100,0  100 

2  100,0 100 

Cross-validated
b
 

(Ki   định chéo) 

Count 
1 110  110 

2  102 102 

% 
1 100,0  100 

2  100,0 100 

a. 100.0% of original grouped cases correctly classified. 

b. 100.0% of cross-validated grouped cases correctly classified. 
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M c đ  thành công c a vi c phân lo i c c trường hợp vào từng nh   được 

thống kê bằng tần số v  t     phần tră   

B ng  ết qu  bao g m kết qu  ph n  o i   n đầu   rigin   Classification 

Results) v   ết qu   i   định đ  ch nh   c c   các trường hợp được phân lo i   n 

đầu   ross-validated Grouped Cases).  

B ng n   c ng   o c o: (a) Số trường hợp v  t     phần tră  số trường hợp 

bị ph n  o i nhầ  v o mỗi nhóm; (b) T     phần tră  trung   nh đối với số trường 

hợp được ph n  o i đúng   

 

 

 


